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	BỘ TÀI CHÍNH
CỤC THỐNG KÊ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	         Hà Nội, ngày     tháng      năm 2026




BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THỐNG TƯ 
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP XÃ 


	Văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
	Dự thảo Thông tư
	Thuyết minh 

	
	I. Thông tư
	

	Không có quy định
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã.
	Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã, theo nhiệm vụ Luật số 138/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê giao Bộ trưởng Bộ Tài chính (tại khoản 21 Điều 1 Luật số 138/2025/QH15)

	Không có quy định
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);
2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm sở và cơ quan tương đương sở.
3. Các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương.
4. Cục Thống kê; Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  (sau đây gọi chung là Thống kê tỉnh).
5. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã).
6. Các cơ quan, tổ chức khác quy định cụ thể tại các biểu mẫu báo cáo quy định tại các Phụ lục Thông tư này. 
7. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã.
	Dự thảo Thông tư quy định về  đối tượng áp dụng theo hướng bao quát các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu thập, tổng hợp, phối hợp biên soạn chỉ tiêu thống kê, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và tổ chức thống kê nhà nước hiện nay 

	Không có quy định
	Điều 3. Nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã
1. Phạm vi thống kê gồm số liệu báo cáo trong hệ thống biểu mẫu quy định tại Thông tư này.
2. Đơn vị báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. 
3. Đơn vị nhận báo cáo là Thống kê tỉnh/thành phố được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê, dưới dòng đơn vị báo cáo.
4. Ký hiệu biểu gồm phần số và phần chữ; được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê.
5. Kỳ báo cáo
a) Kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa trong từng biểu mẫu thống kê dưới tên biểu báo cáo. 
b) Kỳ báo cáo được tính theo lịch dương, gồm kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, đột xuất hoặc kỳ báo cáo khác được ghi cụ thể ở biểu mẫu báo cáo.
6. Thời hạn nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu báo cáo. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nhận báo cáo trùng ngày nghỉ cuối tuần thì thực hiện theo thời hạn quy định. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nhận báo cáo trùng ngày nghỉ lễ thì thời hạn nhận báo cáo là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. 
7. Phương thức gửi báo cáo 
a) Báo cáo thống kê, báo cáo giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có) được thực hiện bằng văn bản điện tử hoặc văn bản giấy theo thời gian quy định tại từng biểu mẫu.  
b) Báo cáo thống kê phải được người có thẩm quyền ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử, ghi rõ họ tên, chức vụ, ngày ký và đóng dấu (hoặc ký số) của cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật.
c) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật.
8. Biểu mẫu báo cáo thống kê
a) Danh mục, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cấp tỉnh quy định tại Phụ lục I.
b) Danh mục, biểu mẫu báo cáo và giải thích biểu mẫu báo cáo thống kê cấp xã quy định tại Phụ lục II.
	Quy định phù hợp, thống nhất với Luật Thống kê 

	Không có quy định
	Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Thống kê có trách nhiệm: 
a) Chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu thống kê tập trung, thống nhất và đồng bộ về thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên Nền tảng quản lý dữ liệu thống kê quốc gia; đồng thời xây dựng, quản lý, vận hành và nâng cấp hệ thống báo cáo thống kê điện tử phục vụ thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên Nền tảng quản lý dữ liệu thống kê quốc gia; hướng dẫn việc gửi, tiếp nhận và xử lý báo cáo trên hệ thống; tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nguồn dữ liệu có liên quan theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
b) Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên phạm vi cả nước.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã; tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo thống kê cho phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn triển khai.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã theo đúng biểu mẫu báo cáo được quy định tại Thông tư này;
b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã.
3. Các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương và các cơ quan, tổ chức khác là đơn vị báo cáo được quy định cụ thể tại các biểu mẫu báo cáo quy định tại các phụ lục của Thông tư này có trách nhiệm:
a) Chấp hành đúng các quy định về báo cáo thống kê, gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư này.
b) Kết nối, chia sẻ dữ liệu thống kê phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành với hệ thống báo cáo thống kê điện tử. 
4. Thống kê tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai Thông tư trên địa bàn tỉnh, thành phố.
b) Là đơn vị đầu mối tiếp nhận, kiểm tra và tổng hợp thông tin theo phạm vi được giao; phối hợp với cơ quan chuyên môn, cơ quan ngành dọc tại địa bàn và UBND cấp xã để đối chiếu, tổng hợp chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn cấp tỉnh, cấp xã.
c) Tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê liên quan đến thực hiện chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp xã.
5. Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác là đơn vị báo cáo được quy định cụ thể tại các biểu mẫu báo cáo quy định tại phụ lục II của Thông tư này có trách nhiệm chấp hành đúng các quy định về báo cáo thống kê, gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của số liệu báo cáo thống kê theo quy định của Thông tư này.
	Quy định chi tiết trách nhiệm của các đơn vị trong triển khai thực hiện Thông tư và phù hợp với cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

	Không có quy định
	Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2026.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét, quyết định./.
	Thống nhất theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

	
	II. Phụ lục I Chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh
	

	Không có quy định
	1. [bookmark: _GoBack]Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 22 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 19 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	2. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 10 biểu báo cáo 
	Phục vụ thu thập 12 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	3. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 04 biểu báo cáo 
	Phục vụ thu thập 15 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	4. Sở Y tế thực hiện 07 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 09 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Y tế chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch thực hiện 01 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	6. Sở Nội vụ thực hiện 06 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 05 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Nội vụ chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	7. Sở Tư pháp thực hiện 04 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 04 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Tư pháp chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	8. Công an tỉnh/thành phố thực hiện 05 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 05 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Công an tỉnh chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh/thành phố thực hiện 02 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 02 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	10. Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố thực hiện 03 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 03 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	11.  Ban tổ chức tỉnh ủy/thành ủy thực hiện 01 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	12.  Sở Tài chính thực hiện 08 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 06 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Tài chính chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	13.  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực thực hiện 02 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 03 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	14.  Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố thực hiện 03 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 05 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Bảo hiểm xã hội tỉnh thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	15.  Sở Công Thương thực hiện 05 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 04 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Công Thương chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	16.  Sở Xây dựng thực hiện 04 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 04 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Xây dựng chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	17.  Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh/thành phố thực hiện 01 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	18.  Sở Giao dịch, chi nhánh ngân hàng phát triển thực hiện 01 biểu báo cáo 
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Sở Giao dịch, chi nhánh ngân hàng phát triển phối hợp thực hiện thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	19.  Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện 01 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất chủ trì thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	20. Các Sở và đơn vị tương đương thực hiện 03 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công các Sở và đơn vị tương đương phối hợp thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	21. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện 01 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	22. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện 01 biểu báo cáo 
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	23. Hội chức Thập đỏ tỉnh thực hiện 01 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Hội chức Thập đỏ tỉnh phối hợp thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	24. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thực hiện 01 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 01 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp thu thập, tổng hợp

	Không có quy định
	25. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện 02 biểu báo cáo
	Phục vụ thu thập 02 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh phân công Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì thu thập, tổng hợp

	
	III. Phụ lục II Chế độ báo cáo thống kê cấp xã 
	

	Không có quy định
	1. Nhóm đất đai và dân số có 06 biểu báo cáo 
	Phục vụ thu thập 06 chỉ tiêu thống kê cấp xã thuộc nhóm đất đai và dân số

	Không có quy định
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